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14049004 Lea Rosa Gerndt 9.000.000          -                      9.000.000          LOPNGOAI 4

14059005 Kaja Seipolt Alexandra 9.000.000          -                      9.000.000          LOPNGOAI 4

9050011 Trần Hoàng Hà Anh    2.520.000          -                      2.520.000          QH-2009-E KTĐN

9050172 Đặng Ngọc Hưng    705.000 -                      705.000 QH-2009-E TCNH

10053112 Phạm Thị Quỳnh Nga    2.520.000 -                      2.520.000 QH-2010-E KTĐN-LK

10050310 Nguyễn Thị Thanh Nga    555.000 -                      555.000 QH-2010-E KTPT

10050111 Trần Văn Thắng    1.765.000 -                      1.765.000 QH-2010-E TCNH

11053169 Nguyễn Việt Hà    4.760.000          -                      4.760.000          QH-2011-E KTĐN-LK

11053176 Đặng Thị Huệ    3.360.000          -                      3.360.000          QH-2011-E KTĐN-LK

12050024 Nguyễn Bá Dũng    2.220.000          2.220.000          -                      QH-2012-E KTQT

12050586 Ko Yun Ah    14.290.000        -                      14.290.000        QH-2012-E QTKD

12050720 Hong Il Kwon    17.000.000        -                      17.000.000        QH-2012-E QTKD

13050595 Đỗ Văn Nghị    2.695.000          -                      2.695.000          QH-2013-E KTPT

13050716 Vũ Ngân Giang    2.765.000          -                      2.765.000          QH-2013-E KTPT

13050153 Bùi Phương Nam    1.955.000          -                      1.955.000          QH-2013-E KTQT-CLC

14050461 Phạm Đoàn Thu Trang    1.595.000          -                      1.595.000          QH-2014-E ĐCQT-QTKD

14050224 Trần Thanh Nhàn    1.545.000          -                      1.545.000          QH-2014-E KETOAN

14050513 Nguyễn Thị Mỹ Huyền    2.680.000          -                      2.680.000          QH-2014-E KINHTE

12060069 Phạm Ngọc Khánh 1.960.000          -                      1.960.000          QH-2014-E KINHTE-LUẬT

14050087 Phạm Thị Hường    2.615.000          -                      2.615.000          QH-2014-E KTPT

14050209 Lê Thị Bảo    2.615.000          -                      2.615.000          QH-2014-E KTPT

14050551 Nguyễn Thị Hoa    2.615.000          -                      2.615.000          QH-2014-E KTPT

14050570 Đỗ Thị Mỹ Linh    2.615.000          -                      2.615.000          QH-2014-E KTPT

14050588 Trịnh Xuân Quỳnh    2.035.000          -                      2.035.000          QH-2014-E KTPT

14050606 Đặng Thị Tươi    2.615.000 -                      2.615.000 QH-2014-E KTPT

14050637 Khổng Mai Phương    2.035.000 -                      2.035.000 QH-2014-E KTPT

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết    2.615.000          -                      2.615.000          QH-2014-E KTPT

14050667 Lê Thu Hương    2.035.000          -                      2.035.000          QH-2014-E KTPT

12002144 Nguyễn Thị Kiều Anh    2.800.000          -                      2.800.000          QH-2014-E KTPT-TN

14050074 Nguyễn Thị Thu Huyền    2.680.000          -                      2.680.000          QH-2014-E KTQT

11040420 Vũ Phi Hùng    2.520.000 -                      2.520.000 QH-2014-E KTQT-NN

11041383 Phùng Mạnh Hiếu    2.520.000          -                      2.520.000          QH-2014-E KTQT-NN
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12040137 Nguyễn Thị Duyên    560.000 -                      560.000 QH-2014-E KTQT-NN

12040580 Lê Ngọc Mai    2.520.000 -                      2.520.000 QH-2014-E KTQT-NN

12040900 Kiều Thị Thêu    560.000              -                      560.000              QH-2014-E KTQT-NN

12041218 Lê Diệu Hoa    2.240.000          -                      2.240.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040019 Lâm Diệu Anh    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040461 Trần Thị Phương Mai    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040759 Doãn Hồng Trang    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040976 Nguyễn Khánh Ly    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040977 Lê Thị Tuyết Mai    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

13040986 Chu Thị Kim Thoa    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

13041002 Phạm Thanh Vân    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E KTQT-NN

14050047 Nguyễn Thị Hằng    2.100.000          -                      2.100.000          QH-2014-E TCNH

14050719 Lê Thị Diệu Linh    2.100.000          -                      2.100.000          QH-2014-E TCNH

14050756 Nguyễn Mạnh Tùng    2.680.000          -                      2.680.000          QH-2014-E TCNH

14050804 Nguyễn Tiến Dũng 2.680.000          -                      2.680.000          QH-2014-E TCNH

14050805 Lê An Việt 2.800.000          -                      2.800.000          QH-2014-E TCNH

14050797 Đỗ Thu Thủy    2.850.000          -                      2.850.000          QH-2014-E TCNH-CLC

12060070 Lê Thị Thanh 2.800.000          -                      2.800.000          QH-2014-E TCNH-LUẬT

12061527 Đỗ Hồ Thiên Nga 1.960.000          -                      1.960.000          QH-2014-E TCNH-LUẬT

12041186 Đoàn Thị Thu Huyền    560.000              -                      560.000              QH-2014-E TCNH-NN

13040487 Quách Huyền My 1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E TCNH-NN

13040979 Trần Thị Tuyết Mai    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E TCNH-NN

13040999 Nguyễn Minh Thư    840.000              -                      840.000              QH-2014-E TCNH-NN

13041301 Lê Thị Anh Tú    1.400.000          -                      1.400.000          QH-2014-E TCNH-NN


